
                        CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT
                               ĐC: 38A đường số 1, KP 1, P. Tam Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  Hotline: 0937 255 277
                              BỘ PHẬN ĐẶT HÀNG: (0936 92 00 42. THƯỜNG)-(0972 92 00 42 SANG)-(0976 92 00 42.ĐẠT)

                              BỘ PHẬN TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI VÀ ĐỔI TRẢ HÀNG HÓA: 028 36 36 72 74 - 0907 92 00 42. LÂM
      http://thietbiytehoangphat.com

Kính gởi:  Quý Khách Hàng

Công Ty chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý Đơn Vị bảng điều chỉnh giá một số mặt hàng như sau:

ST
T

TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ QUY CÁCH GHI CHÚ

1 Găng tay  Vglove các size (trơn, có bột) Hộp 155,000 Việt Nam Hộp 50đ/Thùng 10h

2 Găng tay  Vglove các size (trơn, không bột) Hộp 170,000 Việt Nam Hộp 50đ/Thùng 10h

3 Găng tay Nitrile HTCcác size(xanh không bột) Hộp Việt Nam Hộp 50đ/Thùng 10h

4 Găng tay tiệt trùng Đôi 4,000 Việt Nam Hộp 50 đôi 200,000/ hộp/ 50 đôi.

1 Gòn Baby 5gam Gói 1,500 BaBy 1 lốc 40 gói nhỏ. 60,000/lốc.

2 Gòn Baby 10gam Gói 2,000 BaBy 1 lốc 40 gói nhỏ. 80,000/lốc.

3 Gòn Baby 25gam Gói 4,000 BaBy 1 lốc 40 gói nhỏ. 160,000/lốc.

4 Gòn Baby 50gam Gói 8,000 BaBy 1 lốc 20 gói nhỏ. 160,000/lốc.

5 Gòn Baby 100gam Gói 15,000 BaBy 1 lốc 10 gói nhỏ. 150,000/lốc.

6 Gòn Baby 500gam Cây 72,000 BaBy Thùng 24 gói 1,728,000/thùng/24 gói.

7 Gòn Baby 1kg Cây 143,000 BaBy Thùng 12 gói

8 Gòn Baby 1kg không thấm nước(gòn mỡ) Gói 130,000 BaBy Thùng 20 gói.

9 Gòn viên 500gam Gói 105,000 Quicknurse

1 Khẩu trang y tế màu xanh 4 lớp . Hộp 25,000 SAFILY Hộp 50 cái

2 Khẩu trang y tế màu trắng 4 lớp. Hộp 25,000 SAFILY Hộp 50 cái

3 Khẩu trang y tế màu hồng 4 lớp. Hộp 25,000 SAFILY Hộp 50 cái

4 Khẩu trang y tế than 4 lớp. Hộp 30,000 SAFILY Hộp 50 cái

6 Khẩu trang 3D HAPHA người lớn. Hộp 40,000 HAPHA Hộp 20 cái

5 Khẩu trang 3D HAPHA trẻ em. Hộp 20,000 HAPHA Hộp 10 cái

7 Khẩu trang 3D Nhật người lớn Hộp 30,000 TANA Hộp 10 cái Tiệt trùng từng cái

8 Khẩu trang 3D Nhật trẻ em Hộp 30,000 TANA Hộp 10 cái Tiệt trùng từng cái

1 Khẩu trang y tế kháng khuẩn màu xanh 3 lớp. Hộp 25,000 HAPHA Hộp 50 cái

2 Khẩu trang y tế kháng khuẩn màu xanh 4 lớp. Hộp 30,000 HAPHA Hộp 50 cái

3 Khẩu trang y tế kháng khuẩn màu trắng 4 lớp. Hộp 30,000 HAPHA Hộp 50 cái

4 Khẩu trang y tế kháng khuẩn màu hồng 4 lớp. Hộp 30,000 HAPHA Hộp 50 cái

5 Khẩu trang y tế kháng khuẩn đen 4 lớp. Hộp 35,000 HAPHA Hộp 50 cái

6 Khẩu trang y tế kháng khuẩn than 4 lớp. Hộp 35,000 HAPHA Hộp 50 cái

7 Khẩu trang y tế kháng khuẩn trẻ em 4 lớp Hộp 30,000 HAPHA Hộp 50 cái

8 Khẩu trang y tế kháng khuẩn trẻ em 4 lớp (họa tiết) Hộp 32,000 HAPHA Hộp 50 cái

9 Khẩu trang y tế kháng khuẩn em bé 4 lớp Hộp 20,000 HAPHA Hộp 10 cái từ 1-5 tuổi

KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN CAO CẤP.
(đạt tiêu chuẩn phòng chống dịch)

KHẨU TRANG THÔNG THƯỜNG.

GĂNG TAY.

                         Email: thietbiytehoangphat@gmail.com

*, Tất cả sản phẩm của cty, khách hàng có thể đổi trả mà không cần lý do. Thời gian đổi trả không quá 7 ngày kể từ ngày giao hàng. 

BÔNG GÒN.

BẢNG BÁO GIÁ
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TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ QUY CÁCH GHI CHÚ

1 Đầu kim Vinahankook các size18,20,23... Hộp 33,500 VN - HQ Hộp 100 cây

2 Kim bướm 23 Hộp 70,000 VN - HQ Hộp 50 cái

3 Bơm kim tiêm 1cc Vinahankook Hộp 69,000 VN - HQ Hộp 100 cái

4 Bơm kim tiêm 3cc Vinahankook Hộp 69,000 VN - HQ Hộp 100 cái

5 Bơm kim tiêm 5cc Vinahankook/Kim 23,25 Hộp 69,000 VN - HQ Hộp 100 cái

7 Bơm kim tiêm 10cc Vinahankook Hộp 121,000 VN - HQ Hộp 100 cái

8 Bơm tiêm 20cc Vinahankook Hộp 132,000 VN - HQ Hộp 50 cái

9 Bơm tiêm 50cc Vinahankook (Ăn. Tiêm) Hộp 159,000 VN - HQ Hộp 25 cái

10 Bơm kim tiêm đầu đỏ B-Braun Hộp 290,000 B-Braun Hộp 100 cái

11 Bơm kim tiêm đầu cam Hộp 135,000 B-Braun Hộp 100 cái

1 Băng cá nhân màu da Urgo Hộp 60,000 Thailan Hộp 102 miếng

2 Băng cá nhân trong suốt Urgo Hộp 60,000 Thailan Hộp 100 miếng

3 Băng keo lụa 1,25 Cuộn 9,000 Tân Á Lốc 12 cuộn 1 lốc/108,000

4 Băng keo lụa  2,5 Cuộn 13,000 Tân Á Lốc 12 cuộn 1 lốc/156,000

5 Keo liên kết Hộp 175,000 Việt Nam Hộp/10 lốc/100 cuộn.

6 Băng Cá Nhân Austgo bản nhỏ Hộp 30,000 Australia Hộp 102 miếng

7 Băng Cá Nhân Austgo Bản lớn Hộp 25,000 Australia Hộp 30 miếng

8 Băng Cá Nhân Liworldco trong suốt Hộp 30,000 Hộp 102 miếng

1 Dán hạ sốt CoolLing Gel Sheet Hộp 25,500 Việt Nam Hộp 6 miếng

2 Dán hạ sốt Akido Hộp 43,000 Nhật Bản Hộp 6 miếng

1 Dây truyền dịch AM Sợi 2,840 Việt Nam Gói 25 Sợi 71,000 gói/ 25 sợi.

2 Dây truyền dịch loại I Omiga Sợi 3,000 Omiga-VN Gói 25 Sợi 75,000 gói /25 sợi

1 Bút thử thai TANA Hộp 17,500 Tân Á Lốc/12 Hộp 210,000/ lốc.

2 Que thử rụng trứng (loại thường) Test 4,000 Tân Á Gói 100 Test 400,000/gói.

3 Que thử rụng trứng (loại tốt) Hộp 5,584 Tân Á Hộp 12 Test 67,000/Hộp

4 Que thử thai Quick test Hộp 1,650 USA Gói 100 Test 165,000 gói/100 test.

5 Que thử thai Quick seven 2,5mm Test 2,792 Tân Á Hộp 24 test 67,000 hôp/24 test.

6 Que thử thai Quick Tana 5mm Hộp 8,500 Tân Á Lốc 12 hộp 102,000/lốc

1 BCS Durex (các loại) Hộp 41,000 Thailan Hộp 3 cái/lốc 24h 984,000/lốc 24 hộp.

2 BCS VRT Việt Nam Hộp 8,000 Việt Nam Hộp/3 cái Mua 10 Tặng 5

4 BCS SafeFit Smooth Hộp 9,000 Việt Nam Hộp/3 cái Độ mỏng:0,065-0,070mm

5 BCS SafeFit UntraThin (Trơn-Mỏng) Hộp 10,000 Việt Nam Hộp/3 cái Độ mỏng:0,055-0,060mm

6 BCS SafeFit ProLong (Trơn-Mỏng và benzocaine 7%) Hộp 12,000 Việt Nam Hộp/3 cái Độ mỏng:0,060-0,065mm

7 BCS SafeFit 4 In 1(Gân-Gai-Cổ Thắt và benzocaine 7%) Hộp 15,000 Việt Nam Hộp/3 cái Độ mỏng:0,065-0,070mm

8 BCS SafeFit 003 (Trơn- Siêu mỏng) Hộp 20,000 Việt Nam Hộp/3 cái Độ mỏng:0,050-0,055mm

Bao cao su loại 3 cái/hộp

DÂY TRUYỀN DỊCH.

BƠM KIM TIÊM.

BAO CAO SU VÀ GEL BÔI TRƠN.

DÁN HẠ SỐT

BĂNG CÁ NHÂN VÀ BĂNG KEO LỤA.

BÚT VÀ QUE THỬ THAI.
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1 BCS Durex (loại lớn) Hộp 130,000 Thailan Hộp 12 cái/lốc 12h

2 BCS OK COMBO Hộp 82,500 Việt Nam Hộp 120 cái 3,300,000/thùng/40 hộp.

3 BCS VRT (loại tốt) Hộp 21,000 Việt Nam Hộp 12 cái 228,000/ 12 hộp. 

4 Gel bôi trơn Durex KY Tip 56,000 Thailan Hộp 24 Tip 1,344,000/ thùng/ 24 típ.

5 BCS SafeFit Smooth Hộp 30,000 Việt Nam Hộp/12 cái Độ mỏng:0,065-0,070mm

6 BCS SafeFit UntraThin (Trơn-Mỏng) Hộp 35,000 Việt Nam Hộp/12 cái Độ mỏng:0,055-0,060mm

7
BCS SafeFit ProLong
 (Trơn-Mỏng và benzocaine 7%)

Hộp 40,000 Việt Nam Hộp/12 cái Độ mỏng:0,060-0,065mm

8
BCS SafeFit 4 In 1 
 (Gân-Gai-Cổ Thắt và benzocaine 7%)

Hộp 55,000 Việt Nam Hộp/12 cái Độ mỏng:0,065-0,070mm

9 BCS SafeFit 003 (Trơn- Siêu mỏng) Hộp 70,000 Việt Nam Hộp/12 cái Độ mỏng:0,050-0,055mm

1 Gạc rơ lưỡi Đông Pha 3 con nai Hộp 1,500 Việt Nam Thùng 250 H 375,000/thùng.

2 Gạc Rốn Đông Pha Hộp 3,500 Việt Nam Thùng 100 H 17,500/lốc

3 Gạc tiệt trùng Đông Pha (5x6) Gói 3,000 Việt Nam Thùng 100 gói 300,000/thùng.

4 Gạc tiệt trùng Đông Pha (8x9) Gói 5,500 Việt Nam Thùng 50 gói 275,000/thùng.

5 Gạc tiệt trùng Đông Pha (10x10) Gói 8,000 Việt Nam Thùng 40 gói 320,000/thùng.

6 Gạc tiệt trùng Đông Pha (12x12) Gói 9,500 Việt Nam Thùng 30 gói 285,000/thùng.

7 Gạc cuộn Đông Pha Lốc 60,000 Đông Pha Lốc 50 cuộn 2,400,000/thùng

8 Gạc gòn đắp vết thương Bảo Thạch 8cmx12cm Gói 20,000 Bảo Thạch

9 Gạc gòn đắp vết thương Bảo Thạch 8cmx17cm Gói 25,000 Bảo Thạch

10 Gạc Vaseline Hộp 15,000 Việt Nam Hộp 10 miếng

11 Gạc Povidine 10% Hộp 85,000 Phamedic Hôp 10 miếng

12 Bông tẩy trang Hộp 20,000 Hàn Quốc Hộp 80 miếng

1 Nhiệt kế điện tử Cái 35,000 Việt Nam Bảo hành 1 năm.

2 Nhiệt kế thủy ngân (loại tốt) Hộp 270,000 Tân Á Hộp 12 cái 270,000/ hộp 12 cái.

3 Nhiệt kế ẩm kế điện tử treo trường tự ghi. Cái 1,950,000 Mỹ Theo thông tư 02/2018/TT-
BYT.

Bảo hành 5 năm.

5 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán MICROLIFE Cái 850,000 Thụy Sỹ Bảo hành 2năm.

7 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán FTW01, GP100 Cái 400,000 Hàn Quốc Bảo hành 36 tháng

1 Tăm bông bịch lớn Lốc 62,000 BaBy One 60 gói/lốc

2 Tăm bông bịch nhỏ Lốc 92,000 BaBy One 60 gói/lốc

3 Tăm bông hủ nhỏ Lốc 69,000 BaBy One 12 Hủ/ lốc

4 Tăm bông hủ lớn Lốc 64,000 BaBy One 12 Hủ/ lốc

1 Băng thun 2 Móc Bảo Thạch Cuộn 13,000 Bảo Thạch Lốc 10 cuộn 130,000/Lốc

2 Băng thun 3 Móc Bảo Thạch Cuộn 14,500 Bảo Thạch Lốc 10 cuộn 145,000/Lốc

3 Băng thun 2 Móc MQ Cuộn 12,833 Minh Quang Hộp 12 cuộn 154,000/Hộp

4 Băng thun 3 Móc MQ Cuộn 14,833 Minh Quang Hộp 12 cuộn 178,000/Hộp

5 Băng thun 4 Móc MQ Cuộn 24,000 Minh Quang Lốc 6 cuộn 144,000/lốc

BĂNG THUN.

TĂM BÔNG RÁY TAI.

GẠC TIỆT TRÙNG.

NHIỆT KẾ.

Bao cao su loại 12 cái/hộp
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TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ QUY CÁCH GHI CHÚ

1 Nước sát khuẩn tay nhanh HAPHA 500ML. Chai 40,000        HAPHA

2 Nước sát khuẩn tay nhanh HAPHA 100ML. Chai 15,000        HAPHA

3 Nước sát khuẩn tay nhanh HAPHA 100ML.(CAO CẤP) Chai 20,000        HAPHA

4 Dung dịch phụ khoa GYNOFAR 90 ml Chai 7,000 Phamedic Thùng 60 chai

5 Dung dịch phụ khoa GYNOFAR 250 ml Chai 13,500 Phamedic Thùng 40 chai

6 Dung dịch phụ khoa GYNOFAR 500 ml Chai 23,000 Phamedic Thùng 24 chai

7 Natri clorid 0.9% nhỏ mắt mũi Lốc 29,000 Phamedic Lốc/10 chai 1,856,000/thùng 64 lốc.

8 Nước cất pha tiêm 5ml Hộp 50,000 Việt Nam Hôp 100 ống

9 Povidine (20ml) PHACO Lốc 45,000 Việt Nam

10 Dung dịch Povidine phụ khoa 90ml Chai 17,000 Phamedic

11 Povidine (20ml) Phamedic Lốc 70,000 Phamedic Thùng/30 lốc/300 chai. 2,100,000/thùng/30 lốc.

12 Povidine (100ml) PHACO Chai 13,000 Phaco Chai

13 Povidine (500ml) Chai 75,000 Phamedic Chai

14 Oxy già (60ml) Lốc 17,000 Vĩnh Phúc Thùng/20 lốc/200 chai. 340,000 thùng/20 lốc.

15 Cồn 90 (60ml) Lốc 32,000 Vĩnh Phúc Thùng/20 lốc/200 chai. 640,000/thùng/20 lốc.

16 Cồn 70 (60ml) Lốc 31,000 Vĩnh Phúc Thùng/20 lốc/200 chai. 620,000/thùng/20 lốc.

17 Cồn 90 (500ml) Chai 26,000 Vĩnh Phúc Thùng 20 chai. 520,000/thùng/20 chai

18 Nước muối sinh lý 500ml Vĩnh phúc Chai 6,000 Vĩnh Phúc Thùng 20 chai. 120,000/thùng.

19 Nước muối sinh lý 1000ml Vĩnh phúc Chai 10,000 Vĩnh Phúc Thùng 12 chai. 120,000/thùng.

20 Dầu gió nâu (Menthol,tinh dầu bạc hà) 10ml Chai 19,000 Phamedic 10 Chai/Lốc

21 Dầu khuynh diệp(tinh dầu tràm,Camphor)Lớn Chai 65,000 OPC

22 Rectiofar (Glycerin 3ml) Hộp 130,000 Phamedic Hôp 50 ống

23 Rectiofar (Glycerin 5ml) Hộp 125,000 Phamedic Hôp 40 ống

24 Ống hít Vỉ 25,000 Phamedic Vỉ/5 ống

1 Cốm C 40gam Hủ 6,000 Asian VN Gói/10 Hủ 60,000/ Gói 10 hủ.

2 Cốm C 20gam Hủ 4,000 Asian VN Gói/10 Hủ 40,000/ Gói 10 hủ.

3 Kẹo C Hủ 4,000 Asian VN Gói/10 Hủ 40,000/ Gói 10 hủ.

4 Kẹo C Gói Gói 3,500 Mekophar Hôp/46Gói/24 Viên 161,000/Hộp.

5 Tyrotab (hôp giấy) Hộp 28,500 Phamedic Hôp 10 vỉ/8 viên.
6 Kẹo Eucatana (Bổ Phế- Long Đờm- Giảm Ho) Hộp 45,000 TÂN Á Hôp/ 100 viên
7 Kẹo La Há Quả (Bổ Phế- Long Đờm- Giảm Ho) Hộp 40,000 TÂN Á Hôp/ 24 viên
8 Kẹo Kha Tử (Bổ Phế- Long Đờm- Giảm Ho) Hộp 40,000 TÂN Á Hôp/ 24 viên
9 Kẹo STREPTANA (Bổ Phế- Long Đờm- Giảm Ho) Hộp 38,000 TÂN Á Hôp/ 100 viên

1 Máy xông khí dung Cái 670,000 Liên doanh

2 Máy đo huyết áp bắp tay LAICA Cái 900,000 Ý Điện tử Bảo hành 2 năm.

3 Máy đo huyết áp cổ tay YUWELL Cái 350,000 Liên doanh Điện tử Bảo hành 2 năm.

4 Máy đo huyết áp bắp tay OMRON (không bộ nhớ) Cái 850,000 Nhật Bản Điện tử Bảo hành 2 năm.

5 Máy đo huyết áp bắp tay OMRON (có bộ nhớ) Cái 1,000,000 Nhật Bản Điện tử Bảo hành 2 năm.

6
Máy đo huyết áp bắp tay SINOHEART
(Có tích hợp giọng nói, Phù hợp cho người lớn tuổi)

Cái 700,000 ĐỨC Điện tử Bảo hành 3 năm.

7 Dụng cụ đo cơ & Ống ngheYAMAZU Cái 550,000 Nhật Bản Cơ Bảo hành 1 năm.

8 Máy đo đường huyết Cái 850,000 ĐỨC Điện tử Bảo hành trọn đời.

9 Cân cơ LAICA Cái 350,000 Ý Cơ Bảo hành 2 năm.

10 Cân Điện tử LAICA Cái 400,000 Ý Điện tử Bảo hành 1 năm.

11 Máy trợ thính 900A Cái 450,000 Trung Quốc Điện tử Bảo hành 1 năm.

12 Máy trợ thính 999E Cái 185,000 Trung Quốc Điện tử Bảo hành 1 năm.

13 Máy trợ thính 919T Cái 450,000 Trung Quốc Điện tử Bảo hành 1 năm.

 có mùi hương dễ chịu

 có mùi hương dễ chịu

 có mùi hương nước hoa coco

CỐM BỔ VÀ KẸO C.

MÁY CHĂM SÓC SỨC KHỎE.

NƯỚC SÁT KHUẨN VÀ RỬA VẾT THƯƠNG
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1 Khẩu trang em bé HAPHA Hộp 20,000 HAPHA Hộp 10 cái

2 Khẩu trang Nhật 3D trẻ em Hộp 30,000 TANA Hộp 10 gói/gói 1 cái Tiệt trùng từng cái

3 Hút mũi 2 vòi Cái 12,500 Việt Nam Lốc/10 cái 125,000/lốc

4 Gạc rơ lưỡi Đông Pha 3 con nai Hộp 1,500 Việt Nam Thùng 250 H 375,000/thùng.

5 Nhiệt kế hồng ngoại đo tai  MICROLIFE Cái 700,000 Thụy Sỹ BH trọn đời

6 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán MICROLIFE Cái 850,000 Thụy Sỹ BH trọn đời

7 Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Cái 400,000 Hàn Quốc

9 Cốm C 40gam Hủ 6,000 Asian VN Gói/10 Hủ 60,000/ Gói 10 hủ.

10 Cốm C 20gam Hủ 4,000 Asian VN Gói/10 Hủ 40,000/ Gói 10 hủ.

11 Kẹo C Hủ 4,000 Asian VN Gói/10 Hủ 40,000/ Gói 10 hủ.

12 Kẹo C Gói Gói 3,500 Mekophar Hôp/46Gói/24 Viên 161,000/Hộp.

13 Hút sữa cơ Cái 35,000 Việt Nam Để bỏ sữa

14 Hút sữa TANACO Bộ 37,500 Việt Nam Để dùng lại sữa

15 Máy hâm sữa mini Cái 115,000 Việt Nam

16 Máy hâm sữa FATZ Cái 550,000 Hàn Quốc 2 bình, 4 chức năng Bảo hành 1 năm.

17 Máy hút sữa SANITY 1 bình Cái 1,250,000 Đức Không có pin dự phòng Bảo hành 2 năm.

18 Máy hút sữa SANITY 2 bình Cái 2,100,000 Đức Có pin dự phòng Bảo hành 2 năm.

19 Máy hút sữa BREAST PUMP 1 bình Cái 350,000 Liên doanh Bảo hành 2 năm.

20 Máy hút sữa REAL BUBEE 2 bình Bộ 500,000 Liên doanh Bảo hành 2 năm.

21 Nhiệt kế đo nhiệt độ nước Cái 55,000

22 Sữa Hagukumi 320g Lon 245,000 Nhật Bản

23 Sữa Hagukumi 850g Lon 545,000 Nhật Bản

24 Sữa Chimil 320g Lon 236,000 Nhật Bản

25 Sữa Chilmil 850g Lon 478,000 Nhật Bản

26 Sữa Kodomil hương Vani; hương Dâu 216g Lon 144,000 Nhật Bản

27 Sữa Kodomil hương Vani; hương Dâu 850g Lon 470,000 Nhật Bản

28 Sữa Mori-Ma ma (hương Vani;hương Socola) Lon 115,000 Nhật Bản

29 Tã bỉm dán GOO.N PREMIUM super jumbo Bịch 329,000 Nhật Bản

29 Tã bỉm quần GOO.N PREMIUM super jumbo Bịch 329,000 Nhật Bản

31 Tã bỉm quần GOO.N FRIEND Bịch 232,000 Nhật Bản

Số 3: Trẻ từ 3 tuổi trở lên. 
Probiotic BB536 giúp mẹ tiêu diệt các con vi khuẩn có hại 

trong đường ruột đồng thời cũng giúp mẹ hết triệu chứng táo 
bón và tiêu chảy trong suốt quá trình mang thai và cho con 

bú.
*,Phát triển trí não thai nhi: sự phát triển não bộ và hệ thần 
kinh mạnh nhất là vào thời kỳ mang thai và 3 tháng đầu tiên 
sau sanh kéo dài đến 2-3 tuổi. Trong thời kỳ này Acid béo 
Docoxahexaeonic đóng vai trò rất quan trong cho sự phát 
triển não bộ của trẻ. Sữa Mori Mama bổ sung hàm lượng 

DHA và Choline tối ưu giúp phát triển trí não và thị giác của 
trẻ thông qua nhau thai và sữa mẹ.

pha sữa, nước tắm cho bé

size (M56-7kg~12kg), (L46-9kg~14kg)
 (XL42-12kg~20kg), (XXL36-15kg~25kg)

 (XXXL26-18kg~30kg)

máy làm nóng sữa du lịch cầm tay

 Số 2: Trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi

Số 3: Trẻ từ 3 tuổi trở lên. 

Số 1: Trẻ từ 0 - 6 tháng tuổi

Số 1: Trẻ từ 0 - 6 tháng tuổi

 Số 2: Trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi

SẢN PHẨM CHO MẸ VÀ BÉ

size (S-4kg~8kg),(M-7kg~12kg),(L-9kg~14kg)
,(XL-12kg~17kg),(XXL-15kg~25kg).

(NB70-NB~5kg), (S64-4kg~8kg) 
(M60-7kg~12kg)

 (L50-9kg~14kg), (XL46-12kg~20kg)
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TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ QUY CÁCH GHI CHÚ

1 Ngừa thai 1 viên Hộp 5,200 Việt Nam Lốc/20 hộp 104,000/ lốc.

2 Hút mũi 2 vòi Cái 12,500 Việt Nam Lốc/10 cái 125,000/lốc

3 Đè lưỡi gỗ (không tiệt trùng) Hộp 18,000 Việt Nam

4 Đè lưỡi gỗ (Tiệt trùng) Hộp 30,000 TÂN Á

5 Ghế có bô Cái 500,000 Việt Nam

6 Xe lăn có bô Cái 1,800,000 Việt Nam

7 Xe lăn thường Cái 1,600,000 Việt Nam

8 Gậy 3 chân tốt Cái 165,000 Việt Nam

9 Gậy 4 chân tốt Cái 225,000 Việt Nam

10 Nạng gỗ Cặp 92,000 Việt Nam

11 Nạng nhôm Cặp 210,000 Việt Nam

12 Khung tập đi 4 chân Cái 270,000 Việt Nam

13 Hộp chia thuốc Cái 9,000 Việt Nam Hộp chia 4 lần 90,000/Túi

14 Hút sữa cơ Cái 35,000 Việt Nam Để bỏ sữa

15 Hút sữa TANACO Bộ 37,500 Việt Nam Để dùng lại sữa

16 Chỉ phẫu thuật 3 ô Nylon Tep 20,000 Việt Nam Hộp/24Tep

17 Chỉ phẫu thuật 4 ô Nylon Tep 21,000 Việt Nam Hộp/24Tep

18 Túi phân Softom y size 45-100pcs Hộp 265,000 Việt Nam

19 Túi nước tiểu có dây Gói 7,000 Việt Nam Gói/10 túi 70,000/ Túi

20 Kim luồn các số Hộp 350,000 Việt Nam Ấn Độ Hộp 100 cây

21 Ống thông tiểu Foley các số (2 nhánh) Hộp 105,000 Việt Nam Hôp/10 ống

22 Ống thông thực quản Ống 11,500 Việt Nam Gói/10 Ống

23 Ống cho ăn Hộp 65,000 Việt Nam Hôp/10 ống

24 Kim khâu không chỉ Bịch 12,500 Việt Nam Bịch lớn 10 gói

25 Dao mổ Hộp 85,000 Ấn Độ Hôp/ 100 cái

26 Cán dao mổ các số Cây 15,000 Pakistan

27 Kéo cắt chỉ Cây 15,000 Pakistan

28 Pen,kéo 16 cm Cây 23,000 Pakistan

29 Vớ y khoa Duomed Đôi 620,000 Đức Bắp chân (vớ ngắn)

30 Vớ y khoa Duomed Đôi 940,000 Đức Vớ đùi (vớ dài)

31 Vớ y khoa Novamed Đôi 360,000 Thổ nhĩ kỳ Bắp chân (vớ ngắn)

32 Vớ y khoa Novamed Đôi 520,000 Thổ nhĩ kỳ Vớ đùi (vớ dài)

33 Bộ Mask xông khí dung(các size) Bộ 35,000 Việt Nam

34 Bình hủy kim nhỏ Bình 14,000 Việt Nam

35 Bình hủy kim lớn Bình 22,000 Việt Nam

36 Dây Garo có khóa nhựa tốt Sợi 25,000 Việt Nam

37 Chườm điện đa năng Thiên Thanh cái 120,000 Việt Nam Bảo hành 6 tháng

38 Dụng cụ nghiền thuốc Cái 25,000 Việt Nam 150,000/ 1 Hộp/ 6 Cái

SẢN PHẨM KHÁC.
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TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ QUY CÁCH GHI CHÚ

1 Dầu Mù U 10ml Chai 6,500 Việt Nam 65,000/Lốc 10 chai

2 MILIAN(xanh Methylen,tím Gentia) Chai 4,500 Việt Nam 45,000/Lốc 10 chai

3 ASA 18ml Chai 7,500 Việt Nam 75,000/Lốc 10 chai

4 BSI 2% 18 ml Chai 8,000 Việt Nam 80,000/Lốc 10 chai

5 Kem thoa Muỗi và côn trùng đốt Tip 8,500 Việt Nam 85,000/Lốc 10 chai

6 Vaseline (dạng típ) 10gam Tip 6,000 Việt Nam 60,000/Lốc 10 chai

7 Dầu Tràm 10ml Chai 25,000 Việt Nam 250,000/Lốc 10 chai

8 Miếng dán say tàu xe Hộp 80,000 Tân Á Hôp 20 miếng.

9 Tăm chỉ nha khoa Gói 18,000 Tân Á 50 cái/gói

10 Chỉ nha khoa tana Cuộn 25,000 Tân Á 150,000/ Hộp 6 Cuộn

STT TÊN HÀNG Đơn giá Ghi Chú 

Nhỏ Trung Lớn

1 Đai kéo cổ 87,500 Gia Hưng

2 Nẹp cổ cứng 1 2 3 145,000 Gia Hưng

3 Nẹp cổ mềm 1-2-3 4-5-6 7-8-9 50,000 Gia Hưng

4 Đai xương đòn 1-2-3 4-5-6 7-8-9 40,000 Gia Hưng

5 Đai Desautl ( Trái -Phải ) 1-2-3 4-5-6 7-8-9 90,000 Gia Hưng

6 Nẹp cẳng tay ngắn ( Trái - Phải ) 1-2-3 4-5-6 7-8-9 45,000 Gia Hưng

7 Nẹp cẳng tay dài ( Trái - Phải ) 1-2-3 4-5-6 7-8-9 50,000 Gia Hưng

8 Nép cánh tay 1-2-3 4-5-6 7-8-9 95,000 Gia Hưng

9 Nẹp cánh bàn tay ( Trái - Phải ) 1-2-3 4-5-6 7-8-9 175,000 Gia Hưng

10 Túi treo tay ( Loại 1 ) 1-2-3 4-5-6 7-8-9 30,000 Gia Hưng

11 Túi treo tay da 37,500 Gia Hưng

12 Đai cột sống (Loại 1) 1-2-3 4-5-6 7-8-9 150,000 Gia Hưng

13 Đai cột sống (Loại 2) 1-2-3 4-5-6 7-8-9 112,500 Gia Hưng

14 Đai cột sống (Loại 3) 1-2-3 4-5-6 7-8-9 87,500 Gia Hưng

15 Đai cột sống (Loại 3 Lưới) 1-2-3 4-5-6 7-8-9 87,500 Gia Hưng

16 Áo cột sống 1-2-3 4-5-6 7-8-9 300,000 Gia Hưng

17 Nẹp lưng cao- Đai cột sống thắt lưng 1-2-3 4-5-6 7-8-9 187,500 Gia Hưng

18 Nẹp đùi ngắn 1-2-3 4-5-6 7-8-9 105,000 Gia Hưng

19 Nẹp đùi dài ( Zimmer ) 1-2-3 4-5-6 7-8-9 115,000 Gia Hưng

20 Nẹp cẳng chân ngắn 1 2 3 175,000 Gia Hưng

21 Nẹp cẳng chân dài 1 2 3 300,000 Gia Hưng

22 Nẹp chống xoay ngắn 1 2 3 187,500 Gia Hưng

23 Nẹp chống xoay dài 1 2 3 325,000 Gia Hưng

24 Nẹp ngón tay 03 chân 20,000 Gia Hưng

25 Nẹp ISELIN 25 cm 15,000 Gia Hưng

26 Nẹp cẳng tay ISELIN ( Trái - Phải ) 100,000 Gia Hưng

27 Nẹp cẳng tay gân gấp ( Trái - Phải ) 100,000 Gia Hưng

28 Nẹp cẳng tay gân duỗi (Trái - phải ) 100,000 Gia Hưng

29 Nẹp cẳng tay ôm ngón cái ( Trái - Phải ) 100,000 Gia Hưng

01 size

SIZE 

01 size

01 size

01 size

01 size

01 size

01 size

01 size

NẸP  ĐAI Y TẾ.

SẢN PHẨM MỚI.
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TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ  XUẤT XỨ QUY CÁCH GHI CHÚ

30 Đai treo tay ( Tam Giác ) 30,000 Gia Hưng

31 Băng thun gối 62,500 Gia Hưng

32 Băng thun cổ chân 50,000 Gia Hưng

33 Băng thun khuỷu tay 50,000 Gia Hưng

34 Băng thun cổ tay 50,000 Gia Hưng

35 Nẹp hoi cổ chân ngắn 112,500 Gia Hưng

36 Đai xương sườn 112,500 Gia Hưng

37 Đai lưng cao cấp - Osaka 522,500 Gia Hưng

* Ngoài các mặt hàng trên. Công ty chúng tôi còn cung cấp thêm nhiều mặt hàng khác, trong y tế 
* để biết thêm chi tiết khách hàng gọi vào số: 0937 255 277.

GHI CHÚ:

♦ Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Đơn Vị

♦ Chúng tôi xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào!

01 size

01 size

01 size

01 size

01 size

01 size

S-M-L-XL-XXL

                           ĐÃ KÝ

                        GIÁM ĐỐC.  

♦ Mọi hàng hóa đều có thể trả lại trong vòng 7 ngày. (với điều kiện: hàng chưa qua sử dụng và còn hóa đơn mua hàng)

                                                                                                                              TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2021

♦ Để đảm bảo hàng hóa của quý khách đúng giá, đúng chất lượng và đúng thời gian giao hàng.
Quý khách đặt hàng qua số điện thoại của bộ phận đặt hàng in trên bảng giá.Ngoài số điện thoại của cty,cty không chịu 
trách nhiệm.

S-M-L-XL-XXL
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